
STT Số GPKDVT
Lần 

cấp
Ngày cấp Tên đơn vị vận tải Địa chỉ

Số Giấy chứng nhận 

Doanh nghiệp/HTX

1 7723000447 2 03/01/2024
CÔNG TY TNHH DVTM VẬN TẢI 

TRỌNG TÝ

Tổ 11, Khu phố 2, Phường Hắc Dịch, Thị 

xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT
3502265679

2 7723000448 2 08/01/2024
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ 

HÀ HUY THỤC

Tô 6, KP. Vạn Hạnh, P. Phú Mỹ, TX. Phú 

Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
3502404788

3 7723000449 1 08/01/2024
CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI TRÂM 

HUY PHÁT

Khu phố Song Vĩnh, P. Tân Phước, Thị xã 

Phú Mỹ, Tỉnh BR - VT
3502464716

4 7723000450 3 10/01/2024 Công ty TNHH Bình Giã
0451 Ấp Gia Hòa Yên, xã Bình Giã, huyện 

Châu Đức, Tỉnh BR - VT
3500176800

5 7723000451 3 10/01/2024
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH 

KHÁCH SAO VÀNG

Tổ 4, Khu phố Hải An, thị trấn Long Hải, 

huyện Long Điền, Tỉnh BR - VT
3502378739

6 7723000452 7 17/01/2024 HTX DV VT THÀNH PHỐ BÀ RỊA
Số 25 Võ Ngọc Chấn, Phường Long 

Hương, TP Bà Rịa, Tỉnh BR - VT
3500100054

7 7723000453 3 23/01/2024
HTX Kinh Doanh Vận Tải AHP - Chi nhánh 

Vũng Tàu

Tầng trệt chung cư seaview 4, phường 10, 

TP Vũng Tàu, Tỉnh BR - VT
0107634834-009

8 7723000454 4 23/01/2024
Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Vận tải Duy 

Tùng

63 Bà Triệu, Phường 4, TP. Vũng Tàu, Bà 

Rịa - Vũng Tàu
3502267323

9 7723000455 3 24/01/2024 CÔNG TY TNHH TÂM HẢI ĐĂNG
Số 23H3 Tôn Thất Tùng, Phường 7, 

TP.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
3502201869

10 7723000456 3 26/01/2024
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

TÂN CHÂU

Tổ 6, Khu Phố Hải Dinh, phường Kim 

Dinh, TP Bà Rịa, Tỉnh BR - VT
3502337651

11 7723000457 4 30/01/2024
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BẢO LONG 

VIET NAM

Tổ 10, Khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú 

Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR - VT
3502324966

Phụ lục 1: Danh sách cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

(Kèm theo Thông báo số: 830/TB-SGTVT ngày  19/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)



STT Số phù hiệu Ngày cấp
Ngày

 hết hạn

Biển

 kiểm soát

Màu phù 

hiệu
Phù hiệu

1 HĐ7724000007 02/01/2024 02/01/2026 72E00960 Cam Xe Hợp đồng

2 XT7724000008 02/01/2024 02/01/2026 72C06080 Xe Tải

3 XT7724000007 02/01/2024 02/01/2026 72C09142 Xe Tải

4 HĐ7724000006 02/01/2024 02/01/2025 72B03466 Cam Xe Hợp đồng

5 HĐ7724000005 02/01/2024 02/01/2025 72B01239 Cam Xe Hợp đồng

6 XT7724000004 02/01/2024 02/01/2025 72H02764 Xe Tải

7 HĐ7724000004 02/01/2024 02/01/2026 72B02163 Cam Xe Hợp đồng

8 XT7724000003 02/01/2024 02/01/2025 72H01468 Xe Tải

9 XT7724000002 02/01/2024 02/01/2025 72C16262 Xe Tải

10 HĐ7724000003 02/01/2024 02/01/2025 72A65213 Cam Xe Hợp đồng

11 ĐK7724000002 02/01/2024 02/01/2026 72C14067 Xe Đầu kéo

12 ĐK7724000001 02/01/2024 02/01/2026 72F00963 Xe Đầu kéo

13 HĐ7724000002 02/01/2024 02/01/2026 72H03125 Cam Xe Hợp đồng

14 HĐ7724000001 02/01/2024 02/01/2026 65A23134 Cam Xe Hợp đồng

15 XT7724000017 03/01/2024 03/01/2026 72C11446 Xe Tải

16 HĐ7724000014 03/01/2024 03/01/2026 72A33630 Cam Xe Hợp đồng

17 XT7724000014 03/01/2024 03/01/2025 72C02537 Xe Tải

18 XT7724000013 03/01/2024 03/01/2025 72C07728 Xe Tải

19 XT7724000012 03/01/2024 03/01/2025 72C05913 Xe Tải

20 XT7724000011 03/01/2024 03/01/2025 72C03023 Xe Tải

21 HĐ7724000013 03/01/2024 03/01/2025 60B01289 Xanh Xe Hợp đồng

22 HĐ7724000012 03/01/2024 03/01/2025 72B02771 Cam Xe Hợp đồng

23 HĐ7724000011 03/01/2024 03/01/2025 72B00793 Cam Xe Hợp đồng

24 HĐ7724000010 03/01/2024 03/01/2025 72B02732 Cam Xe Hợp đồng

25 ĐK7724000006 03/01/2024 03/01/2025 72G00435 Xanh Xe Đầu kéo

26 ĐK7724000005 03/01/2024 03/01/2025 72E00990 Xanh Xe Đầu kéo

27 ĐK7724000004 03/01/2024 03/01/2025 72E00965 Xanh Xe Đầu kéo

28 ĐK7724000003 03/01/2024 03/01/2025 72F00953 Xanh Xe Đầu kéo

29 HĐ7724000008 03/01/2024 03/01/2026 50H30038 Cam Xe Hợp đồng

30 XT7724000010 03/01/2024 03/01/2026 72L2067 Xe Tải

31 HĐ7724000009 03/01/2024 03/01/2026 77A25378 Cam Xe Hợp đồng

32 XT7724000024 04/01/2024 04/01/2026 72H02046 Xe Tải

33 XT7724000023 04/01/2024 31/01/2025 72H02663 Xe Tải

34 HĐ7724000021 04/01/2024 04/01/2026 76G00388 Cam Xe Hợp đồng

35 HĐ7724000019 04/01/2024 04/01/2025 72B03231 Cam Xe Hợp đồng

36 HĐ7724000018 04/01/2024 04/01/2025 72B03519 Cam Xe Hợp đồng

37 XT7724000022 04/01/2024 04/01/2025 72H01252 Xe Tải

38 HĐ7724000017 04/01/2024 04/01/2026 72H02828 Cam Xe Hợp đồng

39 HĐ7724000015 04/01/2024 31/01/2025 72B02058 Cam Xe Hợp đồng

Phụ lục 2: Danh sách cấp phù hiệu, biển hiệu xe
(Kèm theo Thông báo số: 830/TB-SGTVT ngày  19/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)



STT Số phù hiệu Ngày cấp
Ngày

 hết hạn

Biển

 kiểm soát

Màu phù 

hiệu
Phù hiệu

40 XT7724000019 04/01/2024 04/01/2026 72C05133 Xe Tải

41 XT7724000018 04/01/2024 04/01/2026 72C08485 Xe Tải

42 TX7724000013 04/01/2024 04/01/2026 72H03003 Xanh Xe Taxi

43 TX7724000012 04/01/2024 04/01/2026 72G00657 Xanh Xe Taxi

44 TX7724000011 04/01/2024 04/01/2026 72G00572 Xanh Xe Taxi

45 TX7724000010 04/01/2024 04/01/2026 72G00507 Xanh Xe Taxi

46 TX7724000009 04/01/2024 04/01/2026 72G00582 Xanh Xe Taxi

47 TX7724000008 04/01/2024 04/01/2026 72G00677 Xanh Xe Taxi

48 TX7724000007 04/01/2024 04/01/2026 72H03170 Xanh Xe Taxi

49 TX7724000006 04/01/2024 04/01/2026 72H03089 Xanh Xe Taxi

50 TX7724000005 04/01/2024 04/01/2026 72G00537 Xanh Xe Taxi

51 TX7724000004 04/01/2024 04/01/2026 72H03137 Xanh Xe Taxi

52 TX7724000003 04/01/2024 04/01/2026 72H03150 Xanh Xe Taxi

53 TX7724000002 04/01/2024 04/01/2026 72H03118 Xanh Xe Taxi

54 CĐ7724000002 04/01/2024 04/01/2026 72E00683 Xanh Xe tuyến cố định

55 CĐ7724000001 04/01/2024 04/01/2026 72B02354 Xanh Xe tuyến cố định

56 HĐ7724000020 04/01/2024 04/01/2026 72E00662 Cam Xe Hợp đồng

57 HĐ7724000022 04/01/2024 04/01/2026 72E00380 Cam Xe Hợp đồng

58 CĐ7724000005 05/01/2024 05/01/2026 72B02330 Đỏ Xe tuyến cố định

59 XT7724000026 05/01/2024 05/01/2025 72C17085 Xanh Xe Tải

60 XT7724000025 05/01/2024 05/01/2025 72C03657 Xe Tải

61 CĐ7724000004 05/01/2024 05/01/2025 93B00289 Xanh Xe tuyến cố định

62 HĐ7724000028 05/01/2024 05/01/2026 72A30062 Cam Xe Hợp đồng

63 TX7724000015 05/01/2024 05/01/2025 72A11635 Xanh Xe Taxi

64 TX7724000014 05/01/2024 05/01/2026 66G00504 Xanh Xe Taxi

65 HĐ7724000027 05/01/2024 05/01/2026 72F00172 Cam Xe Hợp đồng

66 HĐ7724000026 05/01/2024 05/01/2026 72F00080 Cam Xe Hợp đồng

67 HĐ7724000025 05/01/2024 05/01/2026 72F00071 Cam Xe Hợp đồng

68 HĐ7724000023 05/01/2024 05/01/2025 72B01812 Cam Xe Hợp đồng

69 HĐ7724000024 05/01/2024 05/01/2026 72E00022 Cam Xe Hợp đồng

70 CĐ7724000003 05/01/2024 31/01/2025 72B00689 Xanh Xe tuyến cố định

71 TX7724000026 08/01/2024 08/01/2026 72H03041 Xanh Xe Taxi

72 TX7724000025 08/01/2024 08/01/2026 72H03086 Xanh Xe Taxi

73 TX7724000024 08/01/2024 08/01/2026 72H03044 Xanh Xe Taxi

74 TX7724000023 08/01/2024 08/01/2026 72H03152 Xanh Xe Taxi

75 TX7724000022 08/01/2024 08/01/2026 72H03078 Xanh Xe Taxi

76 TX7724000021 08/01/2024 08/01/2026 72H03054 Xanh Xe Taxi

77 TX7724000020 08/01/2024 08/01/2026 72H03094 Xanh Xe Taxi

78 TX7724000019 08/01/2024 08/01/2026 72H03135 Xanh Xe Taxi

79 TX7724000018 08/01/2024 08/01/2026 72H03083 Xanh Xe Taxi

80 TX7724000017 08/01/2024 08/01/2026 72H03018 Xanh Xe Taxi



STT Số phù hiệu Ngày cấp
Ngày

 hết hạn

Biển

 kiểm soát

Màu phù 

hiệu
Phù hiệu

81 HĐ7724000033 08/01/2024 08/01/2026 72G00565 Cam Xe Hợp đồng

82 HĐ7724000031 08/01/2024 08/01/2026 72H03053 Cam Xe Hợp đồng

83 HĐ7724000030 08/01/2024 08/01/2026 72H02758 Cam Xe Hợp đồng

84 ĐK7724000010 08/01/2024 08/01/2026 72C01773 Xe Đầu kéo

85 ĐK7724000009 08/01/2024 08/01/2026 72C12316 Xe Đầu kéo

86 ĐK7724000008 08/01/2024 08/01/2026 72C12265 Xe Đầu kéo

87 ĐK7724000007 08/01/2024 08/01/2026 72C12497 Xe Đầu kéo

88 TX7724000016 08/01/2024 08/01/2025 72A33717 Xanh Xe Taxi

89 HĐ7724000029 08/01/2024 08/01/2026 72H03061 Cam Xe Hợp đồng

90 CO7724000002 08/01/2024 08/01/2026 72H00425 Xe Container

91 HĐ7724000032 08/01/2024 08/01/2026 98E00062 Cam Xe Hợp đồng

92 CĐ7724000010 09/01/2024 09/01/2026 72B03070 Đỏ Xe tuyến cố định

93 CĐ7724000012 09/01/2024 09/01/2026 72B03418 Đỏ Xe tuyến cố định

94 CĐ7724000009 09/01/2024 09/01/2026 72B03418 Đỏ Xe tuyến cố định

95 TX7724000101 09/01/2024 09/01/2026 72H03129 Xanh Xe Taxi

96 TX7724000100 09/01/2024 09/01/2026 72H03128 Xanh Xe Taxi

97 TX7724000099 09/01/2024 09/01/2026 72H03130 Xanh Xe Taxi

98 TX7724000098 09/01/2024 09/01/2026 72H03065 Xanh Xe Taxi

99 TX7724000097 09/01/2024 09/01/2026 72H03010 Xanh Xe Taxi

100 TX7724000096 09/01/2024 09/01/2026 72H03006 Xanh Xe Taxi

101 TX7724000095 09/01/2024 09/01/2026 72H03091 Xanh Xe Taxi

102 TX7724000094 09/01/2024 09/01/2026 72H03002 Xanh Xe Taxi

103 TX7724000093 09/01/2024 09/01/2026 72H03036 Xanh Xe Taxi

104 TX7724000092 09/01/2024 09/01/2026 72H03040 Xanh Xe Taxi

105 TX7724000091 09/01/2024 09/01/2026 72H03139 Xanh Xe Taxi

106 TX7724000090 09/01/2024 09/01/2026 72H03057 Xanh Xe Taxi

107 TX7724000089 09/01/2024 09/01/2026 72H03120 Xanh Xe Taxi

108 TX7724000088 09/01/2024 09/01/2026 72H03122 Xanh Xe Taxi

109 TX7724000087 09/01/2024 09/01/2026 72H03067 Xanh Xe Taxi

110 XT7724000034 09/01/2024 09/01/2025 72C16223 Xe Tải

111 HĐ7724000041 09/01/2024 09/01/2025 72B03178 Cam Xe Hợp đồng

112 HĐ7724000040 09/01/2024 09/01/2025 72B01952 Cam Xe Hợp đồng

113 HĐ7724000039 09/01/2024 09/01/2026 68A09798 Cam Xe Hợp đồng

114 HĐ7724000038 09/01/2024 09/01/2026 72A60623 Cam Xe Hợp đồng

115 TX7724000071 09/01/2024 09/01/2026 72H03008 Xanh Xe Taxi

116 TX7724000070 09/01/2024 09/01/2026 72H03082 Xanh Xe Taxi

117 TX7724000069 09/01/2024 09/01/2026 72H03092 Xanh Xe Taxi

118 TX7724000068 09/01/2024 09/01/2026 72H03025 Xanh Xe Taxi

119 TX7724000067 09/01/2024 09/01/2026 72H03072 Xanh Xe Taxi

120 TX7724000066 09/01/2024 09/01/2026 72H03123 Xanh Xe Taxi

121 TX7724000065 09/01/2024 09/01/2026 72H03148 Xanh Xe Taxi



STT Số phù hiệu Ngày cấp
Ngày

 hết hạn

Biển

 kiểm soát

Màu phù 

hiệu
Phù hiệu

122 TX7724000064 09/01/2024 09/01/2026 72H03177 Xanh Xe Taxi

123 TX7724000063 09/01/2024 09/01/2026 72H03099 Xanh Xe Taxi

124 TX7724000062 09/01/2024 09/01/2026 72H03070 Xanh Xe Taxi

125 TX7724000061 09/01/2024 09/01/2026 72H03194 Xanh Xe Taxi

126 TX7724000060 09/01/2024 09/01/2026 72H03024 Xanh Xe Taxi

127 TX7724000059 09/01/2024 09/01/2026 72H03075 Xanh Xe Taxi

128 TX7724000058 09/01/2024 09/01/2026 72H03188 Xanh Xe Taxi

129 TX7724000057 09/01/2024 09/01/2026 72H03019 Xanh Xe Taxi

130 CĐ7724000006 09/01/2024 09/01/2025 72LD00601 Đỏ Xe tuyến cố định

131 XT7724000033 09/01/2024 09/01/2026 72H01362 Xe Tải

132 HĐ7724000037 09/01/2024 09/01/2026 72B02869 Cam Xe Hợp đồng

133 HĐ7724000036 09/01/2024 09/01/2026 72F00477 Cam Xe Hợp đồng

134 HĐ7724000035 09/01/2024 09/01/2025 72N9625 Xanh Xe Hợp đồng

135 XT7724000030 09/01/2024 09/01/2026 72C08937 Xe Tải

136 XT7724000029 09/01/2024 09/01/2026 72H01279 Xe Tải

137 HĐ7724000034 09/01/2024 09/01/2025 51B01107 Cam Xe Hợp đồng

138 XT7724000028 09/01/2024 09/01/2025 72H01338 Xe Tải

139 XT7724000039 10/01/2024 10/01/2026 72H02715 Xanh Xe Tải

140 XT7724000038 10/01/2024 10/01/2026 72C09685 Xanh Xe Tải

141 CĐ7724000011 10/01/2024 10/01/2026 70B02194 Xanh Xe tuyến cố định

142 HĐ7724000049 10/01/2024 10/01/2026 72A54319 Cam Xe Hợp đồng

143 HĐ7724000048 10/01/2024 10/01/2026 72F00775 Cam Xe Hợp đồng

144 HĐ7724000047 10/01/2024 10/01/2026 72B02066 Cam Xe Hợp đồng

145 HĐ7724000046 10/01/2024 10/01/2026 72H03035 Cam Xe Hợp đồng

146 TC7724000001 10/01/2024 10/01/2025 72B00687 Xe Trung chuyển

147 HĐ7724000044 10/01/2024 10/01/2025 72B01222 Xanh Xe Hợp đồng

148 HĐ7724000043 10/01/2024 10/01/2026 72F00043 Cam Xe Hợp đồng

149 HĐ7724000042 10/01/2024 10/01/2025 72B03107 Xanh Xe Hợp đồng

150 XT7724000036 10/01/2024 10/01/2026 72C06316 Xanh Xe Tải

151 XT7724000035 10/01/2024 10/01/2026 72H00380 Xe Tải

152 XT7724000051 11/01/2024 11/01/2025 72H00003 Xanh Xe Tải

153 XT7724000050 11/01/2024 11/01/2025 72C06928 Xanh Xe Tải

154 XT7724000049 11/01/2024 11/01/2025 72C09795 Xe Tải

155 XT7724000048 11/01/2024 11/01/2025 72H02130 Xanh Xe Tải

156 XT7724000047 11/01/2024 11/01/2025 72C06499 Xanh Xe Tải

157 XT7724000043 11/01/2024 11/01/2026 72C09824 Xe Tải

158 HĐ7724000054 11/01/2024 11/01/2026 72B02246 Cam Xe Hợp đồng

159 HĐ7724000053 11/01/2024 11/01/2026 72B02508 Cam Xe Hợp đồng

160 HĐ7724000052 11/01/2024 11/01/2026 72A11712 Cam Xe Hợp đồng

161 HĐ7724000051 11/01/2024 11/01/2026 72H03186 Cam Xe Hợp đồng

162 XT7724000041 11/01/2024 11/01/2025 72H02614 Xanh Xe Tải



STT Số phù hiệu Ngày cấp
Ngày

 hết hạn

Biển

 kiểm soát

Màu phù 

hiệu
Phù hiệu

163 TX7724000141 11/01/2024 11/01/2025 51F65351 Xe Taxi

164 TX7724000140 11/01/2024 11/01/2025 51F65256 Xe Taxi

165 TX7724000139 11/01/2024 11/01/2025 51F66089 Xe Taxi

166 TX7724000138 11/01/2024 11/01/2025 51F65635 Xe Taxi

167 TX7724000137 11/01/2024 11/01/2025 51G45717 Xe Taxi

168 TX7724000136 11/01/2024 11/01/2025 51G63392 Xe Taxi

169 TX7724000135 11/01/2024 11/01/2025 51G63340 Xe Taxi

170 TX7724000134 11/01/2024 11/01/2025 51G63421 Xe Taxi

171 TX7724000133 11/01/2024 11/01/2025 51G63083 Xe Taxi

172 TX7724000132 11/01/2024 11/01/2025 51G62927 Xe Taxi

173 TX7724000131 11/01/2024 11/01/2025 51G63444 Xe Taxi

174 TX7724000130 11/01/2024 11/01/2025 51G63154 Xe Taxi

175 TX7724000129 11/01/2024 11/01/2025 51G63422 Xe Taxi

176 TX7724000128 11/01/2024 11/01/2025 51G62216 Xe Taxi

177 TX7724000127 11/01/2024 11/01/2025 51G63267 Xe Taxi

178 TX7724000126 11/01/2024 11/01/2025 51H24337 Xe Taxi

179 TX7724000125 11/01/2024 11/01/2025 51H24284 Xe Taxi

180 TX7724000124 11/01/2024 11/01/2025 51H24306 Xe Taxi

181 TX7724000123 11/01/2024 11/01/2025 51H24094 Xe Taxi

182 TX7724000122 11/01/2024 11/01/2025 51H24355 Xe Taxi

183 TX7724000121 11/01/2024 11/01/2026 72H03126 Xanh Xe Taxi

184 TX7724000120 11/01/2024 11/01/2026 72H03001 Xanh Xe Taxi

185 TX7724000119 11/01/2024 11/01/2026 72H03030 Xanh Xe Taxi

186 TX7724000118 11/01/2024 11/01/2026 72H03199 Xanh Xe Taxi

187 TX7724000117 11/01/2024 11/01/2026 72H03108 Xanh Xe Taxi

188 TX7724000116 11/01/2024 11/01/2026 72H03093 Xanh Xe Taxi

189 TX7724000115 11/01/2024 11/01/2026 72H03022 Xanh Xe Taxi

190 TX7724000114 11/01/2024 11/01/2026 72H03156 Xanh Xe Taxi

191 TX7724000113 11/01/2024 11/01/2026 72H03151 Xanh Xe Taxi

192 TX7724000112 11/01/2024 11/01/2026 72H03162 Xanh Xe Taxi

193 TX7724000111 11/01/2024 11/01/2026 72E00075 Xanh Xe Taxi

194 TX7724000109 11/01/2024 11/01/2026 72A53441 Xanh Xe Taxi

195 TX7724000108 11/01/2024 11/01/2026 72A53242 Xanh Xe Taxi

196 TX7724000107 11/01/2024 11/01/2026 72H02589 Xanh Xe Taxi

197 TX7724000106 11/01/2024 11/01/2025 72G00236 Xanh Xe Taxi

198 TX7724000105 11/01/2024 11/01/2025 72A11450 Xanh Xe Taxi

199 HĐ7724000050 11/01/2024 11/01/2026 72A24044 Cam Xe Hợp đồng

200 XT7724000058 12/01/2024 12/01/2026 72C13851 Xe Tải

201 HĐ7724000059 12/01/2024 12/01/2026 72H03015 Cam Xe Hợp đồng

202 XT7724000057 12/01/2024 12/01/2025 72G00223 Xanh Xe Tải

203 XT7724000054 12/01/2024 12/01/2025 72H00801 Xanh Xe Tải
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204 HĐ7724000061 14/01/2024 14/01/2026 72E00610 Cam Xe Hợp đồng

205 TX7724000167 15/01/2024 15/01/2026 50E08594 Xanh Xe Taxi

206 TX7724000166 15/01/2024 15/01/2026 72G00117 Xanh Xe Taxi

207 TX7724000164 15/01/2024 15/01/2026 72H03132 Xanh Xe Taxi

208 HĐ7724000060 15/01/2024 15/01/2026 72A33629 Cam Xe Hợp đồng

209 XT7724000060 15/01/2024 15/01/2026 72C09977 Xe Tải

210 XT7724000059 15/01/2024 15/01/2026 72C13512 Xe Tải

211 TX7724000161 15/01/2024 15/01/2026 72A16582 Xanh Xe Taxi

212 CO7724000010 15/01/2024 15/01/2026 72C11529 Xe Container

213 CO7724000003 15/01/2024 15/01/2026 72C15023 Xe Container

214 CO7724000012 15/01/2024 15/01/2026 72H01297 Xanh Xe Container

215 CO7724000014 15/01/2024 15/01/2026 72H01212 Xanh Xe Container

216 CO7724000015 15/01/2024 15/01/2026 72H01272 Xanh Xe Container

217 CO7724000016 15/01/2024 15/01/2026 72H01216 Xanh Xe Container

218 CO7724000011 15/01/2024 15/01/2026 72H01146 Xanh Xe Container

219 CO7724000013 15/01/2024 15/01/2026 72H01282 Xanh Xe Container

220 HĐ7724000062 15/01/2024 15/01/2025 72E00164 Cam Xe Hợp đồng

221 HĐ7724000065 16/01/2024 16/01/2026 72H03155 Cam Xe Hợp đồng

222 HĐ7724000064 16/01/2024 16/01/2026 72H03031 Cam Xe Hợp đồng

223 XT7724000064 16/01/2024 16/01/2026 72F00767 Xe Tải

224 XT7724000063 16/01/2024 16/01/2026 72C09055 Xe Tải

225 XT7724000062 16/01/2024 16/01/2026 72C09323 Xe Tải

226 TX7724000198 16/01/2024 16/01/2026 72H03069 Xanh Xe Taxi

227 TX7724000197 16/01/2024 16/01/2026 72H03185 Xanh Xe Taxi

228 TX7724000196 16/01/2024 16/01/2026 72H03087 Xanh Xe Taxi

229 TX7724000195 16/01/2024 16/01/2026 72H03112 Xanh Xe Taxi

230 TX7724000194 16/01/2024 16/01/2026 72H03084 Xanh Xe Taxi

231 TX7724000193 16/01/2024 16/01/2026 72H03181 Xanh Xe Taxi

232 TX7724000192 16/01/2024 16/01/2026 72H03016 Xanh Xe Taxi

233 TX7724000191 16/01/2024 16/01/2026 72H03153 Xanh Xe Taxi

234 TX7724000190 16/01/2024 16/01/2026 72H03047 Xanh Xe Taxi

235 TX7724000189 16/01/2024 16/01/2026 72H03163 Xanh Xe Taxi

236 TX7724000188 16/01/2024 16/01/2026 72H03167 Xanh Xe Taxi

237 TX7724000187 16/01/2024 16/01/2026 72H03184 Xanh Xe Taxi

238 TX7724000186 16/01/2024 16/01/2026 72H03133 Xanh Xe Taxi

239 TX7724000185 16/01/2024 16/01/2026 72H03131 Xanh Xe Taxi

240 TX7724000184 16/01/2024 16/01/2026 72H03178 Xanh Xe Taxi

241 TX7724000183 16/01/2024 16/01/2026 72H03144 Xanh Xe Taxi

242 TX7724000182 16/01/2024 16/01/2026 72H03172 Xanh Xe Taxi

243 TX7724000181 16/01/2024 16/01/2026 72H03164 Xanh Xe Taxi

244 TX7724000180 16/01/2024 16/01/2026 72H03049 Xanh Xe Taxi
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245 TX7724000179 16/01/2024 16/01/2026 72H03055 Xanh Xe Taxi

246 TX7724000178 16/01/2024 16/01/2026 72H03180 Xanh Xe Taxi

247 TX7724000177 16/01/2024 16/01/2026 72H03193 Xanh Xe Taxi

248 TX7724000176 16/01/2024 16/01/2026 72H03103 Xanh Xe Taxi

249 TX7724000175 16/01/2024 16/01/2026 72H03102 Xanh Xe Taxi

250 TX7724000174 16/01/2024 16/01/2026 72H03175 Xanh Xe Taxi

251 TX7724000173 16/01/2024 16/01/2026 72H03034 Xanh Xe Taxi

252 TX7724000172 16/01/2024 16/01/2026 72H03176 Xanh Xe Taxi

253 TX7724000171 16/01/2024 16/01/2026 72H03100 Xanh Xe Taxi

254 TX7724000170 16/01/2024 16/01/2026 72H03116 Xanh Xe Taxi

255 TX7724000169 16/01/2024 16/01/2026 72H03076 Xanh Xe Taxi

256 TX7724000168 16/01/2024 16/01/2025 72A43866 Xanh Xe Taxi

257 HĐ7724000063 16/01/2024 16/01/2026 72G00141 Cam Xe Hợp đồng

258 XT7724000081 17/01/2024 17/01/2026 72C12881 Xanh Xe Tải

259 XT7724000080 17/01/2024 17/01/2026 72C11542 Xe Tải

260 XT7724000079 17/01/2024 17/01/2026 72C15766 Xe Tải

261 HĐ7724000070 17/01/2024 17/01/2026 72F00767 Cam Xe Hợp đồng

262 ĐK7724000015 17/01/2024 17/01/2026 72C10226 Xanh Xe Đầu kéo

263 XT7724000066 17/01/2024 17/01/2025 81C00800 Xanh Xe Tải

264 HĐ7724000069 17/01/2024 17/01/2025 72F00974 Cam Xe Hợp đồng

265 HĐ7724000068 17/01/2024 17/01/2025 72F00965 Cam Xe Hợp đồng

266 TX7724000208 17/01/2024 17/01/2026 72H03166 Xanh Xe Taxi

267 TX7724000207 17/01/2024 17/01/2026 72H03160 Xanh Xe Taxi

268 TX7724000206 17/01/2024 17/01/2026 72H03190 Xanh Xe Taxi

269 TX7724000205 17/01/2024 17/01/2026 72H03063 Xanh Xe Taxi

270 TX7724000204 17/01/2024 17/01/2026 72H03154 Xanh Xe Taxi

271 TX7724000203 17/01/2024 17/01/2026 72H03101 Xanh Xe Taxi

272 TX7724000202 17/01/2024 17/01/2026 72H03127 Xanh Xe Taxi

273 TX7724000201 17/01/2024 17/01/2026 72H03021 Xanh Xe Taxi

274 TX7724000200 17/01/2024 17/01/2026 72H03174 Xanh Xe Taxi

275 TX7724000199 17/01/2024 17/01/2026 72H03043 Xanh Xe Taxi

276 DL7724000011 17/01/2024 17/01/2026 29B20549 Xe Du lịch

277 DL7724000010 17/01/2024 17/01/2026 29B20995 Xe Du lịch

278 DL7724000005 17/01/2024 17/01/2026 29B20559 Xe Du lịch

279 DL7724000004 17/01/2024 17/01/2026 29b20640 Xe Du lịch

280 DL7724000002 17/01/2024 17/01/2026 29B30941 Xe Du lịch

281 DL7724000001 17/01/2024 17/01/2026 29LD03721 Xe Du lịch

282 ĐK7724000017 18/01/2024 18/01/2026 72C06101 Xe Đầu kéo

283 HĐ7724000076 18/01/2024 18/01/2026 72F00980 Cam Xe Hợp đồng

284 TX7724000211 18/01/2024 18/01/2025 72A36414 Xe Taxi

285 TX7724000210 18/01/2024 18/01/2026 72E00835 Xe Taxi
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286 ĐK7724000016 18/01/2024 18/01/2025 72C08151 Xe Đầu kéo

287 XT7724000084 18/01/2024 18/01/2026 72C06107 Xe Tải

288 TX7724000209 18/01/2024 18/01/2025 72E00003 Xanh Xe Taxi

289 XT7724000083 18/01/2024 18/01/2025 72N6264 Xe Tải

290 TX7724000237 19/01/2024 19/01/2026 72H03113 Xanh Xe Taxi

291 TX7724000236 19/01/2024 19/01/2026 72H03060 Xanh Xe Taxi

292 TX7724000235 19/01/2024 19/01/2026 72H03073 Xanh Xe Taxi

293 TX7724000234 19/01/2024 19/01/2026 72H03045 Xanh Xe Taxi

294 TX7724000233 19/01/2024 19/01/2026 72H03189 Xanh Xe Taxi

295 TX7724000232 19/01/2024 19/01/2026 72H03159 Xanh Xe Taxi

296 TX7724000231 19/01/2024 19/01/2026 72H03011 Xanh Xe Taxi

297 TX7724000230 19/01/2024 19/01/2026 72H03140 Xanh Xe Taxi

298 TX7724000229 19/01/2024 19/01/2026 72H03143 Xanh Xe Taxi

299 TX7724000228 19/01/2024 19/01/2026 72H03121 Xanh Xe Taxi

300 TX7724000227 19/01/2024 19/01/2026 72H03080 Xanh Xe Taxi

301 TX7724000226 19/01/2024 19/01/2026 72H03141 Xanh Xe Taxi

302 TX7724000225 19/01/2024 19/01/2026 72H03161 Xanh Xe Taxi

303 TX7724000224 19/01/2024 19/01/2026 72H03096 Xanh Xe Taxi

304 TX7724000223 19/01/2024 19/01/2026 72H03026 Xanh Xe Taxi

305 TX7724000222 19/01/2024 19/01/2026 72H03071 Xanh Xe Taxi

306 TX7724000221 19/01/2024 19/01/2026 72H03117 Xanh Xe Taxi

307 TX7724000220 19/01/2024 19/01/2026 72H03179 Xanh Xe Taxi

308 TX7724000219 19/01/2024 19/01/2026 72H03157 Xanh Xe Taxi

309 HĐ7724000080 19/01/2024 19/01/2026 72H03111 Cam Xe Hợp đồng

310 TX7724000218 19/01/2024 19/01/2025 30A11347 Xe Taxi

311 TX7724000217 19/01/2024 19/01/2025 72A38293 Xe Taxi

312 TX7724000216 19/01/2024 19/01/2025 72A55349 Xe Taxi

313 TX7724000215 19/01/2024 19/01/2025 48E00116 Xe Taxi

314 TX7724000214 19/01/2024 19/01/2025 18E00343 Xe Taxi

315 TX7724000213 19/01/2024 19/01/2025 64E00196 Xe Taxi

316 HĐ7724000079 19/01/2024 19/01/2026 72H03165 Cam Xe Hợp đồng

317 HĐ7724000078 19/01/2024 19/01/2026 72F00185 Cam Xe Hợp đồng

318 HĐ7724000077 19/01/2024 19/01/2026 72F00902 Cam Xe Hợp đồng

319 HĐ7724000082 19/01/2024 19/01/2026 72E00117 Cam Xe Hợp đồng

320 XT7724000087 22/01/2024 22/01/2026 72E00673 Xanh Xe Tải

321 ĐK7724000018 22/01/2024 22/01/2026 72C08151 Xe Đầu kéo

322 TX7724000278 22/01/2024 22/01/2026 72H03146 Xanh Xe Taxi

323 TX7724000277 22/01/2024 22/01/2026 72H03038 Xanh Xe Taxi

324 TX7724000276 22/01/2024 22/01/2026 72H03005 Xanh Xe Taxi

325 TX7724000275 22/01/2024 22/01/2026 72H03196 Xanh Xe Taxi

326 TX7724000274 22/01/2024 22/01/2026 72H03095 Xanh Xe Taxi
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327 TX7724000273 22/01/2024 22/01/2026 72H03017 Xanh Xe Taxi

328 TX7724000272 22/01/2024 22/01/2026 72H03037 Xanh Xe Taxi

329 CĐ7724000019 22/01/2024 22/01/2026 72B01062 Đỏ Xe chạy tuyến cố định

330 TX7724000264 22/01/2024 22/01/2026 72H03014 Xanh Xe Taxi

331 TX7724000263 22/01/2024 22/01/2026 72H03106 Xanh Xe Taxi

332 TX7724000262 22/01/2024 22/01/2026 72H03149 Xanh Xe Taxi

333 TX7724000261 22/01/2024 22/01/2026 72H03004 Xanh Xe Taxi

334 TX7724000260 22/01/2024 22/01/2026 72H03105 Xanh Xe Taxi

335 TX7724000259 22/01/2024 22/01/2026 72H03081 Xanh Xe Taxi

336 TX7724000258 22/01/2024 22/01/2026 72H03066 Xanh Xe Taxi

337 TX7724000257 22/01/2024 22/01/2026 72H03104 Xanh Xe Taxi

338 TX7724000256 22/01/2024 22/01/2026 72H03142 Xanh Xe Taxi

339 TX7724000255 22/01/2024 22/01/2026 72H03119 Xanh Xe Taxi

340 XT7724000086 22/01/2024 22/01/2026 72H02623 Xanh Xe Tải

341 XT7724000085 22/01/2024 22/01/2026 72C08773 Xe Tải

342 HĐ7724000087 22/01/2024 22/01/2026 50H36035 Cam Xe Hợp đồng

343 HĐ7724000086 22/01/2024 22/01/2026 72G00253 Cam Xe Hợp đồng

344 HĐ7724000085 22/01/2024 22/01/2026 72B01979 Cam Xe Hợp đồng

345 HĐ7724000084 22/01/2024 22/01/2026 50H36434 Cam Xe Hợp đồng

346 HĐ7724000083 22/01/2024 22/01/2026 50H29890 Cam Xe Hợp đồng

347 HĐ7724000089 23/01/2024 23/01/2026 72F00316 Xanh Xe Hợp đồng

348 CĐ7724000021 23/01/2024 23/01/2026 50H31897 Đỏ Xe tuyến cố định

349 XT7724000091 23/01/2024 23/01/2026 51D30009 Xanh Xe Tải

350 XT7724000090 23/01/2024 23/01/2026 60H04157 Xe Tải

351 XT7724000089 23/01/2024 23/01/2026 72C02212 Xe Tải

352 XT7724000088 23/01/2024 23/01/2026 72H00386 Xe Tải

353 TX7724000280 23/01/2024 23/01/2025 72E00796 Xe Taxi

354 HĐ7724000093 24/01/2024 24/01/2026 72F00316 Cam Xe Hợp đồng

355 TX7724000281 24/01/2024 24/01/2025 95E00304 Xe Taxi

356 HĐ7724000092 24/01/2024 24/01/2025 72H03158 Xanh Xe Hợp đồng

357 HĐ7724000091 24/01/2024 24/01/2025 72B01855 Cam Xe Hợp đồng

358 XT7724000092 24/01/2024 24/01/2026 72C13762 Xe Tải

359 HĐ7724000099 25/01/2024 25/01/2026 72H03322 Cam Xe Hợp đồng

360 HĐ7724000098 25/01/2024 25/01/2025 77E01142 Cam Xe Hợp đồng

361 HĐ7724000097 25/01/2024 25/01/2025 84E00051 Cam Xe Hợp đồng

362 HĐ7724000096 25/01/2024 25/01/2025 72H03321 Cam Xe Hợp đồng

363 HĐ7724000095 25/01/2024 25/01/2025 72H02733 Cam Xe Hợp đồng

364 HĐ7724000094 25/01/2024 25/01/2025 77H05114 Cam Xe Hợp đồng

365 DL7724000013 25/01/2024 25/01/2026 29B62386 Xe Du lịch

366 CĐ7724000025 26/01/2024 26/01/2025 72B01062 Đỏ Xe tuyến cố định

367 HĐ7724000109 26/01/2024 26/01/2025 72E00252 Cam Xe Hợp đồng
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368 HĐ7724000108 26/01/2024 26/01/2025 72B02812 Xanh Xe Hợp đồng

369 TC7724000002 26/01/2024 26/01/2025 72F00586 Xe Trung chuyển

370 HĐ7724000105 26/01/2024 26/01/2026 50H36866 Cam Xe Hợp đồng

371 HĐ7724000104 26/01/2024 26/01/2026 50H36804 Cam Xe Hợp đồng

372 CĐ7724000022 26/01/2024 26/03/2024 72B03070 Đỏ Xe tuyến cố định

373 CĐ7724000023 26/01/2024 26/03/2024 72F00786 Đỏ Xe tuyến cố định

374 HĐ7724000106 26/01/2024 26/01/2026 72E00653 Cam Xe Hợp đồng

375 CO7724000035 29/01/2024 29/01/2026 72F00987 Xanh Xe Container

376 TX7724000293 29/01/2024 29/01/2026 72E00119 Xanh Xe Taxi

377 HĐ7724000113 29/01/2024 29/01/2026 72A21111 Cam Xe Hợp đồng

378 XT7724000095 29/01/2024 29/01/2026 72H01465 Xanh Xe Tải

379 HĐ7724000112 29/01/2024 29/01/2025 72B00992 Xanh Xe Hợp đồng

380 TX7724000292 29/01/2024 29/01/2026 72H03252 Xanh Xe Taxi

381 TX7724000291 29/01/2024 29/01/2026 72H03048 Xanh Xe Taxi

382 TX7724000290 29/01/2024 29/01/2026 72H03050 Xanh Xe Taxi

383 TX7724000289 29/01/2024 29/01/2026 72H03355 Xanh Xe Taxi

384 TX7724000288 29/01/2024 29/01/2026 72H03398 Xanh Xe Taxi

385 TX7724000287 29/01/2024 29/01/2026 72H03232 Xanh Xe Taxi

386 HĐ7724000111 29/01/2024 29/01/2026 72H03315 Cam Xe Hợp đồng

387 HĐ7724000110 29/01/2024 29/01/2026 72H03228 Cam Xe Hợp đồng

388 TX7724000286 29/01/2024 29/01/2026 60E00294 Xanh Xe Taxi

389 TX7724000285 29/01/2024 29/01/2026 77E00155 Xe Taxi

390 TX7724000284 29/01/2024 29/01/2025 60A40750 Xe Taxi

391 DL7724000015 29/01/2024 29/01/2026 72H03202 Xe Du lịch

392 DL7724000014 29/01/2024 29/01/2026 72H03257 Xe Du lịch

393 HĐ7724000123 30/01/2024 30/01/2025 72H03210 Cam Xe Hợp đồng

394 XT7724000099 30/01/2024 31/07/2024 72H01376 Xe Tải

395 HĐ7724000119 30/01/2024 15/01/2026 72B02884 Cam Xe Hợp đồng

396 TX7724000297 30/01/2024 30/01/2026 72A19931 Xe Taxi

397 HĐ7724000117 30/01/2024 30/01/2026 72H03395 Cam Xe Hợp đồng

398 TX7724000295 30/01/2024 30/01/2025 51F67435 Xe Taxi

399 XT7724000097 30/01/2024 30/01/2026 72C08524 Xanh Xe Tải

400 HĐ7724000116 30/01/2024 30/01/2026 72H03309 Cam Xe Hợp đồng

401 TX7724000294 30/01/2024 30/01/2026 72H03187 Xanh Xe Taxi

402 TX7724000296 30/01/2024 30/01/2025 72A11140 Xanh Xe Taxi

403 HĐ7724000118 30/01/2024 30/01/2026 72A41047 Cam Xe Hợp đồng

404 ĐK7724000019 31/01/2024 31/01/2026 72C16206 Xanh Xe Đầu kéo
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